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A. Hệ thống câu hỏi.

Câu 1: Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành như thế nào? Phân biệt lãnh

địa phong kiến và lãnh chúa phong kiến?

Câu 2: Kể tên các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu và kết quả, ý nghĩa của nó?

Câu 3: Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến châu Âu và châu Á ?

Câu 4: Kể tên các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỷ X – XV và những thắng

lợi tiêu biểu của dân tộc qua các thời đại đó?

Câu 5: Nghệ thuật quân sự độc đáo của quân dân Đại Việt qua cuộc kháng chiến

chống Tống lần 2 và cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên.

Câu 6: Vì sao nhân dân Đại Việt liên tiếp đánh bại liên tiếp 3 lần xâm lược của

giặc Mông Nguyên ?

Câu 7: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên thắng lợi có ý nghĩa

lịch sử như thế nào? Quê hương Nghệ An đã có những đóng góp gì trong cuộc

kháng chiến đó? Kể tên những vị tướng tài giỏi của nhà Trần có công làm nên

chiến thắng trong 3 lần kháng chiến chống giặc Mông-Nguyên.

Câu 8: Nhận xét đời sống văn hóa của dân tộc ta dưới thời Trần?

Bản thân em phải có trách nhiệm gì để kế thừa, phát huy và bảo vệ bản sắc văn

hóa dân tộc ?

B. Hướng dẫn trả lời.

Câu 1:

a) xã hội phong kiến châu Âu hình thành cuối thế kỷ V khi người Giec-man

tràn xuống lãnh thổ Rô-ma,tiêu diệt vùng quốc Rô-ma và các quốc gia cổ đại thành

lập các vùng quốc mới: lãnh chúa và nông nô.

b) Sự khác nhau giữa lãnh chúa phong kiến và lãnh địa phong kiến:

- Lãnh chúa phong kiến: tướng lĩnh quân sự và quý tộc vừa có ruộng đất và

có tước vị trong xã hội phong kiến.

- Lãnh địa phong kiến: vùng đất mà tướng lĩnh quân sự và quý tộc chiếm

được biến thành của riêng.

Câu 2:

a) Các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu:

- Đi-a-xơ: tìm ra cực nam châu Phi

- Va-xđơ-ga-ma: đến nam Ấn Độ

- Cô-lôm-bô: tìm ra châu Mĩ

- Ma-gien-lan: vòng quanh Trái Đất.

b) Kết quả:

- Tìm ra những vùng đất mới, những con đường mới, những tộc người

mới.

- Đem về những món lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản châu Âu: vàng bạc,

đá quý, nguyên liệu,...

c) Ý nghĩa:

- Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển.

- Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức.

Câu 3: sự khác nhau giữa xã hội phong kiến châu Âu và châu Á:

- Thời gian hình thành châu Á sớm hơn châu Âu ( châu Á:thế kỷ III trước

công nguyên, châu Âu: cuối thế kỷ V)

- Thời gian suy tàn: châu Á muộn hơn(thế kỷ XV – XVIII), châu Âu thế kỷ

XIV

- Cơ sở xã hội: châu Á gồm 2 giai cấp: địa chủ và tá điền. Châu Âu gồm 2

giai cấp: lãnh chúa và nông nô.

- Thể chế nhà nước: châu Á là nhà nước phong kiến tập quyền. Châu Âu là

nhà nước phong kiến phân quyền.

Câu 4: Các triều đại phong kiến Việt Nam thế kỷ X-XV và những chiến thắng tiêu

biểu:

- Nhà Ngô (939): đánh tan quân Nam Hán, xây dựng triều đại phong kiến

độc lập đầu tiên của dân tộc.

- Nhà Đinh (968): Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước.

- Nhà Tiền Lê(980): kháng chiến chống Tống lần 1 thắng lợi(981) trên

sông Bạch Đằng.

- Nhà Lý(1009): kháng chiến chống Tống lần 2 thắng lợi(1077) trên sông

Như Nguyệt.

- Thời Trần(1226): 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên

thắng lợi.

Câu 5: Nghệ thuật quân sự độc đáo của quân dân Đại Việt qua 2 cuộc kháng chiến:

- Chống Tống 2 lần thời Lý:

+ Chủ động tiến công trước để tự vệ: tiến quân sang đất Tống ở 3 vị trí:

Châu Ung, Châu Khâm, Châu Liêm (tháng 10/1075) làm chậm bước tiến

của địch.

+ Chọn vị trí quan trọng để xây dựng phòng tuyến đánh địch.

+ Phản công nhanh khi thời cơ đến.

+ Chủ động kết thúc chiến tranh bằng thương lượng giảng hòa khi ta trên

thế thắng để tạo hòa khí bang giao và thể hiện truyền thống nhân đạo.

- Chống Mông-Nguyên:

+ Vườn không nhà trống.

+ Tránh chỗ mạnh, đánh vào chổ yếu.

+ Buộc định phải bị động theo cách đánh của ta.

+ Học tập kinh nghiệm của cha ông ta để đánh thắng kẻ thù (chiến thắng

Bạch Đằng 1288).

Câu 6: Quân dân Đại Việt đánh bại liên tiếp 3 lần xâm lược Mông-Nguyên vì:

- Tinh thần đoàn kết của đại dân tộc và sự tham gia đông đảo của mọi tầng

lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến.

- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt tạo tiềm lực cho cuộc kháng chiến.

- Sự quan tâm, chăm lo của nhà Trần đối với nhân dân tạo nên sự gắn bó

mật thiết giữa triều định với nhân dân.

- Tinh thần quyết chiến quyết thắng và sự hi sinh dũng cảm của quân dân

ta mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

- Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều

Trần, đặc biệt là vua Trân Nhân Tông và các danh tướng tài ba: Trần

Hưng Đạo, Trần Khánh Dư,...

Câu 7:

a) Cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên thắng lợi có ý nghĩa lịch sử:

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông-

Nguyên.

- Bảo vệ trọn vẹn độc lập chủ quyền dân tộc.

- Thể hiện sức mạnh của dân tộc, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc,

củng cố niềm tin cho nhân dân.

- Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc và học thuyết quân sự, để lại

nhiều bài học quý giá cho công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.

- Ngăn chặn cuộc xâm lược của giặc Nguyên đối với Nhật Bản cà các nước

châu Á.

b) Những đóng góp của Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mông-

Nguyên:

- Đóng góp sức người, sức của, sẵn sàng hi sinh trong cuộc kháng chiến.

- Có nhiều tấm gương tiêu biểu: Hoàng Tá Thốn, Hà Anh, Lê Thạch đặc

biệt là trại Trạng nguyên Bạch Liêu dâng kế hoạch đánh giặc cho tướng

Trần Quang Khải.

c) Các danh tướng nhà Trần:

- Trần Quốc Tuấn.

- Trần Quang Khải

- Trần Khánh Dự

- Trần Nhật Duật,...

Câu 8:

a) Đời sống văn hóa nhà Trần:

- Đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, giản dị, mang tính kế thừa, tính

sáng tạo và tính nhân văn.

- Đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

b) Liên hệ trách nhiệm bản thân:

- Giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc.

- Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trong giao lưu,học tập phải biết chọn lọc

cái hay cái đẹp của các dân tộc, các quốc gia để làm phong phú nền văn

hóa dân tộc, không đánh đồng hòa nhập với hòa tan làm mất đi bản sắc

văn hóa của dân tộc.
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ĐỀ I.

Câu 1: Lập niên biểu các triều đại phong kiến Việt Nam thế kỷ X – XV theo thứ

tự: tên triều đại, thời gian thành lập, người đứng đầu, các sự kiện chính.

Câu 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên thắng lợi có ý nghĩa

lịch sử như thế nào? Công lao của Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến đó?

Câu 3: Những đóng góp quan trọng của nhân dân Nghệ An trong cuộc kháng chiến

chống Mông-Nguyên? Em học tập được gì về truyền thống quê hương mình?

ĐỀ II.

Câu 1: kể tên các anh hùng dân tộc qua các triều đại phong kiến từ thế kỷ X đến

thế kỷ XV? Em thích nhất người anh hùng nào? Vì sao?

Câu 2: Vì sao quân dân Đại Việt đánh bại liên tiếp 3 lần xâm lược của giặc Mông-

Nguyên?

Cau 3: các hình thức sinh hoạt văn hóa của nhân dân ta thời Trần? Hình thức sinh

hoạt đó phản ánh điều gì? Trách nhiệm của em trong việc giữ gìn. Kế thừa và phát

huy bản sắc văn hóa dân tộc?

ĐỀ III.

Câu 1: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân

xâm lược Mông-Nguyên?

Câu 2: Nghệ thuật quân sự độc đáo của quân dân Đại Việt qua 2 cuộc kháng chiến

chống Tống (thời Lý) và chống Mông-Nguyên (thời Trần).
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